
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM ATTP
(Đính kèm Tờ trình số 1168/TTr-QLHN ngày 12 tháng 11 năm 2025)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ THÀNH
PHỐ

LOẠI HÌNH LĨNH
VỰC

1 HỘ KINH DOANH NGỌC
HÙNG C30

Sạp C30 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, ấp
Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn TP.HCM Bán buôn rau, củ, quả Nông

nghiệp

2 HỘ KINH DOANH EM GÁI Sạp T47 và P30A, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Hóc Môn, ấp 48, Xã Xuân Thới Sơn TP.HCM Bán buôn thịt heo Nông

nghiệp

3 HỘ KINH DOANH THUẬN
TRINH

A1-42 Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, số 141 Đỗ
Mười, Phường Tam Bình TP.HCM Bán buôn rau, củ, quả Nông

nghiệp

4
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN THỰC PHẨM

STC
18 Nguyễn Thái Học, Phường Tăng Nhơn Phú TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (cà phê, sữa và các sản

phẩm sữa, bánh kẹo, các sản
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột,
tinh bột, kem béo thực vật đóng

hộp, syro, socola, trân châu,
mứt, sốt chocolate, caramen,

trái cây đóng hộp)

Công
thương

5 HỘ KINH DOANH TRẦN
HẬU

108/34/26 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường
Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức TP.HCM Sản xuất và mua bán bún tươi Công

thương

6 HỘ KINH DOANH LÒ BÚN
HƯỚNG

68/9 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu,
Thành phố Thủ Đức TP.HCM Kinh doanh gạo Nông

nghiệp

7 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH C1/06/1A, Ấp 32, Xã Hưng Long TP.HCM Bán buôn hải sản Nông

nghiệp

8
CÔNG TY CỔ PHẦN

GOURMET PARTNER VIỆT
NAM

Số 8 Đường Gò Ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Thuận TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát,

bia, sữa và các sản phẩm từ sữa,
các sản phẩm chế biến từ thịt...)

Công
thương

9
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ

SẢN XUẤT BÁNH TRUNG
THU ĐÔNG PHƯƠNG

32 Đường số 79, Phường Tân Quy, Quận 7 TP.HCM Sản xuất bánh trung thu và các
loại bánh ngọt

Công
thương

10

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI -

DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU PHƯƠNG HIỀN -

KHO HÀNG

Số 14, Đường 171, Ấp 18, Xã Bình Mỹ TP.HCM
Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, trái cây sấy, nho

khô, mứt)

Công
thương

11 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
BÌNH 359 An Dương Vương, Phường Bình Phú TP.HCM Bán trứng gia cầm Nông

nghiệp

12 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM LỘC PHÚC 30/51 Lâm Văn Bền, Phường Tân Hưng TP.HCM Kinh doanh gạo Nông

nghiệp

13
HỘ KINH DOANH THỰC

PHẨM SẠCH, THỰC PHẨM
SƠ CHẾ SẲN H&H FOOD

175 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Bình TP.HCM Mua bán thịt và các sản phẩm
từ thịt, rau, củ, quả

Nông
nghiệp

14 HỘ KINH DOANH
TRƯƠNG HOÀNG ANH

(MINH TÂM)

40C Đường số 12, Phường Tân Quy, Quận 7 TP.HCM Sản xuất, mua bán các loại
bánh mì mặn ngọt, bánh trung

thu

Công
thương

15 HỘ KINH DOANH CÔ
NHỰT

Sạp LTK012 Chợ Bình Tây, Phường Bình Tây,
TP.HCM TP.HCM Kinh doanh tôm, cá khô Nông

nghiệp

16 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG XANH FRUIT

233 Bis Phan Văn Trị, Phường Bình Lợi Trung,
TP.HCM TP.HCM kinh doanh trái cây Nông

nghiệp

17 HỘ KINH DOANH AN VI 35/11 Nguyễn Văn Yến, Phường Phú Thạnh TP.HCM sản xuất bột, tinh bột và sản
phẩm từ bột

Công
thương

18 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH GIA PHÚC 48 Tây Lân, Phường Bình Tân TP.HCM sản xuất, bán lẻ bánh kem, bánh

ngọt
Công

thương

19 HỘ KINH DOANH BÁNH
KEM HOÀNG ANH 434 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh TP.HCM sản xuất, kinh doanh bánh; kinh

doanh kẹo
Công

thương

20 HỘ KINH DOANH CHÂU
ANH

thửa đất số 834, tờ bản đồ sô 6, đường Phú Chánh 33, Tổ
2, Phường Bình Dương, Tp.HCM TP.HCM kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn
Công

thương

21 HỘ KINH DOANH TRẦN
LÊ ANH PHÚ 107/13 Ngô Nhân Tịnh, Phường Bình Tây, Tp.HCM TP.HCM kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn (bánh, kẹo)
Công

thương

22 HỘ KINH DOANH TRẦN
NGỌC QUÍ 144/8 Chu Văn An, Phường Bình Tây, Tp.HCM TP.HCM kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn (bánh, kẹo)
Công

thương

23 HỘ KINH DOANH CỬA
HÀNG HOÀNG NAM 225 Cao Văn Lầu, Phường 2, Quận 6, Tp.HCM TP.HCM kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn
Công

thương

24 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH NGỌC TÚ

TỔ 9, Khu phố Bắc 1 Hòa Long, Phường Tam Long,
TP.HCM TP.HCM sản xuất bánh kẹo Công

thương

25 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THÙY

DƯƠNG

136/2 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Rạch Dừa, Tp.HCM TP.HCM kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn

Công
thương

26 HỘ KINH DOANH
NGUYÊN LONG 218/16 Minh Phụng, Phường Bình Tây, Tp.HCM TP.HCM sản xuất bánh từ bột Công

thương

27 HỘ KINH DOANH TỔNG
ĐẠI LÝ FINDKOSTS

10 Đường số 13, KDC Hương lộ 5, Phường An Lạc,
TP.HCM TP.HCM

kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn( sữa, các sản phẩm sữa, yến

sào)

Công
thương

28 HỘ KINH DOANH DNQ 29/64 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, Thành phố
Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (khô bò, khô gà, khô heo,

khô mực)

Nông
nghiệp

29 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN PHỨC

21/7 Quốc lộ 22, ấp 53, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Bán buôn: thịt heo, lòng heo Nông

nghiệp

30 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ KIM ANH

Thửa đất số 986, tờ bản đồ số 26, Đường NB23D, Tổ 1,
Khu phố 5, phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, tỉnh

Bình Dương
TP.HCM mua bán: rau, củ, quả Nông

nghiệp

31
CHI NHÁNH TẠI TP HỒ
CHÍ MINH - CÔNG TY

TNHH LÔI PHONG

781/17 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành
phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (cà phê hạt, cà phê bột, bột

trà xanh)

Nông
nghiệp

32 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
PHƯỢNG

Thửa đất số 68, Tờ bản đồ số 14, Tổ 7, Khu phố Tân Mỹ,
Phường Thái Hòa, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình

Dương
TP.HCM Nấu rượu thủ công Công

thương

33 HỘ KINH DOANH KÝ
ĐỒNG

1716 /46/31 đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, xã Nhà Bè,
TPHCM TP.HCM Bán lẻ bánh kẹo Công

thương

34 ĐẠI LÝ GẠO CHÂU NGÂN 330 Lê Hồng Phong, khu phố Đông Thành, phường Tân
Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương TP.HCM Bán: gạo, nếp; Bán thực phẩm

bao gói sẵn (bia, nước ngọt)
Công

thương

35 HỘ KINH DOANH VIỆT
PHÁT BAKERY

1/806 Khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, Thành
phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

36 HỘ KINH DOANH SUMO'S
BAKERY 135/5 Trần Hữu Trang, phường Phú Nhuận TP.HCM Sản xuất và kinh doanh bánh Công

thương

37

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP –

CO.OPSMILE 9 ĐƯỜNG 9

9/9 Đường 9, Phường An Khánh TP.HCM
Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (bánh, kẹo, nước giải khát,

bia…)

Công
thương

38 HỘ KINH DOANH BÁNH
CHƯNG QUÊ HƯƠNG C6/13 Võ Văn Vân, Ấp 38, xã Tân Vĩnh Lộc TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

39 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH MARI Tổ 6, ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu TP.HCM Sản xuất kinh doanh các loại

bánh từ bột (bánh mỳ)
Công

thương

40
HỘ KINH DOANH TỔNG
ĐẠI LÝ KHU VỰC MIỀN

ĐÔNG
T6/97M, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: sữa, các sản phẩm sữa, yến

sào

Công
thương

41 HỘ KINH DOANH TRẦN
HẬU

108/34/26 Đường Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường
Tam Binh, Thành phố Hồ Chí Minh (108/34/26 Đường
Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, thành

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

TP.HCM Sản xuất, mua bán bún tươi Công
thương

42 HỘ KINH DOANH TRẦN
LÊ XUÂN THẢO

Số 290, Đường 30/4, Khu phố Mỹ Phước, Phường Bến
Cát, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán Bánh Kem Công

thương

43 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ SÁU MẬP II 283 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Mỹ TP.HCM Sản xuất bánh mì Công

thương

44 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ ĐẠI PHÁT

Số 337 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận
Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất bánh mì Công

thương

45 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH BAKERY LOVE F9/8 Ấp 66, xã Vình Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất bánh kem, bánh ngọt,

Bánh mỳ
Công

thương

46 HỘ KINH DOANH SẢN
XUÁT BIA K.Y

Số 1592/42 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ,
Quânj 7, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất bia Công

thương

47

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -

CO.OPSMILE 248 NGUYỄN
THÁI BÌNH

248/16 Nguyễn Thái Bình, Phường Bày Hiền, Thành phố
Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thục phẩm bao gói
sẵn (Bánh, kẹo, nước giải khát,

bia...)

Công
thương

48 HỘ KINH DOANH SỨC
KHỎE HOÀN HẢO

318 Nguyễn Thị Minh Khai, khu 3, Phường Phú Hòa,
thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương TP.HCM Sản xuất dầu thực vật Công

thương

49 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH YOYO

189 Phú Lợi, Tổ 33, khu 4, Phường Phú Lợi, Thành phố
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương TP.HCM

Sản xuất các loại bánh từ bột
(sản xuất bánh kem, bánh

ngọt); Bán lẻ thực phẩm trong
các cửa hàng chuyên doanh
(Bán bánh kem, bánh ngọt)

Công
thương

50
HỘ KINH DOANH SẢN

XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
SÀI GÒN HÀ NỘI.

Thửa đất số 331, Tờ bản đồ số 45, Tổ 2, Khu phố Khánh
Lộc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh (Thửa
đất số 331, Tờ bản đồ số 45, Tổ 2, Khu phố Khánh Lộc,
Phường Khánh Bình, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình

Dương)

TP.HCM Sản xuất Rượu Thủ Công Công
thương

51
HỘ KINH DOANH ĐẠI
DIỆN KHU VỰC MIỀN

NAM

230/8/34 Đường Lò Lu, Khu phố Ích Thạnh, Phường
Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn: Sữa, các sản phẩm từ sữa,

yến sào

Công
thương

52 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH UYÊN NHI

Số 57, đường Hai Bà Trưng, Khu phố Hải Sơn, thị Trấn
Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TP.HCM Sản xuất bánh kem và các loại

bánh ngọt
Công

thương

53 HỘ KINH DOANH TIÊMJ
BÁNH CUPCUP BAKERY

111 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành Phố
Hồ Chí Minh TP.HCM

Sản xuất các loại bánh từ bột:
Sản xuát bánh ngot, bánh mặn,
bánh kem, bánh mì, bánh bông
lan, các loại bánh từ bột kem,

bánh kẹp

Công
thương

54 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH NHẬT LINH

39 Lê Văn Thịnh, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

55 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH CHONG CHÓNG

26 Đường D5, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành Phố Hồ
Chí Minh TP.HCM Kinh doanh bánh mì ngọt Công

thương

56 HỘ KINH DOANH BÁNH
TRÁNG PHÚC LỘC

233/84/31, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi,
Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Kinh doanh bánh tráng; Sản

xuất bánh tráng, bánh tráng trộn
Công

thương

57 HỘ KINH DOANH GIA
THÀNH KEBAB

240A Lê Hồng Phong, Phường Chợ Quán, Thành phố
Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất và kinh doanh các loại

bánh tử bột
Công

thương

58 HỘ KINH DOANH PHAN Tổ 2, khu phố Hương Sơn, Phường Long Hương, thành
Phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Bán buôn thực phẩm, các loại
bột làm bánh (trừ hải sản tươi
sống); Bán buôn nông sản; sản

xuất các loại bánh từ bôt

Công
thương

59 HỘ KINH DOANH LÊ DUY
DŨNG

Thửa đất 901, Tờ Bản đồ số 45 - Tổ 3, Khu phố Khánh
Lộc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Nấu rượu Thủ Công Công

thương

60
CÔNG TY TNHH MTV

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VĂN LANG

Số 2, Đường số 16, KDC Hiệp Thành 3, Phường Phú
Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn đồ uống bao gói sẵn Công

thương

61
HỘ KINH DOANH SẢN

XUÁT THƯƠNG MẠI SAN
DỪA

437/68 Hàn Hải Nguyên, Phường Minh Phụng, Thành
phố Hồ Chi Minh TP.HCM Mua bán dừa, các sản phẩm từ

dừa, trái cây các loại
Nông
nghiệp

62 HỘ KINH DOANH TÙNG
NGUYÊN

F2-12 Chợ Đầu Mối Nông sản Thủ Đức - Số 141 Đỗ
Mười, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán rau, củ, quả tươi Nông

nghiệp

63 HỘ KINH DOANH MAI THỊ
THU HẢI F2-11

F2-12 Chợ Đầu Mối Nông sản Thủ Đức, Số 141 Đường
Đỗ Mười, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh
TP.HCM Bán buôn rau, củ quả Nông

nghiệp

64 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC NGUYÊN

88D Chợ Hòa Bình, Phường An Đông, Thành Phố Hồ
Chí Minh TP.HCM Bán lẻ thịt heo, thịt bò Nông

nghiệp

65 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN PHONG

Tổ 1, Ấp Phước Hưng, Xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Buôn bán thực phẩm ( mua bán

hải sản)
Nông
nghiệp

66 HỘ KINH DOANH VỰA
HẢI SẢN TRUNG CUA

Số 115 Tổ 1, Khu phố Hương Giang, Quốc lộ 51,
Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Kinh doanh thủy, hải sản các

loại: tôm, cua, cá mực…
Nông
nghiệp

67 HỘ KINH DOANH
PHƯƠNG LINH QUẬN 6

619C Phạm Văn Chí, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ
Chí Minh TP.HCM

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa
hàng chuyên doanh (Hải sản

tươi sống)

Nông
nghiệp

68 HỘ KINH DOANH LÒ BÚN
NƯỚNG

68/9 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, Phường Bình Chiểu,
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Kinh doanh gạo Nông

nghiệp

69 CÔNG TY CỔ PHẦN D-
SHINING

7C Nguyễn Ngọc Phương, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
(Nước mắm, nước chấm và các

gia vị khác)

Nông
nghiệp

70 HỘ KINH DOANH NGỌC
NHUNG 58 184/8B Tôn Đản, Phường 08, Quận 4 TP.HCM Sản xuất bánh ngọt Công

thương

71 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ THANH 4 320/19 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông TP.HCM Sản xuất bánh hỏi Công

thương

72
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01

- CÔNG TY TNHH MTV
KITCHEN 4PS

Số 107 Đường số 52, Khu phố 2, Phường An Phú TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (thịt, thủy sản, rau củ quả;
sản phẩm từ thịt, thủy sản; đồ
uống lên men, sản phẩm qua
gia nhiệt và không qua gia

nhiệt, sản phẩm từ ngũ cốc, sốt,
thực phẩm cắt nhỏ, bào, đóng

gói lại)

Công
thương

73 HỘ KINH DOANH BÒ MỘT
NẮNG CHÍNH GỐC 49/17 TA35, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Kinh doanh thực phẩm bao gói

sẵn (thịt bò một nắng)
Nông
nghiệp

74 Chi nhánh Cửa hàng Hợp tác
xã Phường 14 Quận 3

K60 Nguyễn Thị Trên, Phường Trung Mỹ Tây, Thành
phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (xúc xích ăn liền, xúc xích
tiệt trùng, thịt viên, nước chấm,

cà phê hòa tan

Nông
nghiệp

75 HỘ KINH DOANH MAI
HOÀNG BÍCH HÀ 108 Trưng Nữ Vương, Phường 4, Quận Gò Vấp TP.HCM Bán lẻ lòng heo, thịt heo Nông

nghiệp

76
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ

BÁN LẺ THỊT DÊ CỪU
NHÂN HÒA

M3 Đường D7, Phường Phú Mỹ, Quận 7 TP.HCM Bán thịt động vật dê, cừu Nông
nghiệp

77 HỘ KINH DOANH VŨ THỊ
THANG

3354 Nguyễn Văn Hưởng, Khu phố 6, Phước Nguyên,
Phường Bà Rịa, TPHCM TP.HCM Sản xuất bún Công

thương

78 HỘ KINH DOANH HOÀNG
XUÂN ĐẠT

Số 295 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 6,Phường Bà
Rịa, TPHCM TP.HCM Sản xuất bún Công

thương

79 HỘ KINH DOANH VƯƠNG
TẤN BỬU

Sạp 115, Khu E, Chợ Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12,
Quận 3, TPHCM TP.HCM Bán lẻ thịt bò Nông

nghiệp

80 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN TRONG SÁNG

F2-002 + 004 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8 TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

81 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN HỒNG (LỆ)

F1-006 + F3-045 + F3-047 Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

82 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THỊ THÙY YẾN

F2-011 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8 TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

83 HỘ KINH DOANH MAI
THIÊN TRANG

D2-062 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8 TP.HCM Mua bán nghêu sò Nông

nghiệp

84 HỘ KINH DOANH ĐINH
THỊ HỒNG

Sạp số 38A vị trí 3 khu B Chợ Phước Nguyên, Phường
Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu
TP.HCM

Kinh doanh: thịt heo, thịt bò và
các sản phẩm chế biến từ thịt

heo, bò, gà

Nông
nghiệp

85 HỘ KINH DOANH ĐINH
THỊ PHƯƠNG

2845 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ
Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh: thịt gia súc, gia
cầm, rau, củ, quả, thủy hải sản

tươi sống

Nông
nghiệp

86 HỘ KINH DOANH NGỌC
NHÂN

45/35, Đường ĐX 071, khu phố 5 phường Định Hòa,
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương TP.HCM Kinh doanh hải sản Nông

nghiệp

87 HỘ KINH DOANH THÀNH
ĐÔ BAKERY

255A24 Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Thành
phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

88 HỘ KINH DOANH VIỆT
PHÁT BAKERY

208C Đường số 11, khu phố 5, Phường Linh Xuân,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất và mua bán các loại

bánh làm từ bột mì
Công

thương

89 CÔNG TY TNHH LÊ GIA
VINH

646i Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí
Minh (646i Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố

Hồ Chí Minh)
TP.HCM Bán buôn đồ uống bao gói sẵn Công

thương

90
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ

PHẦN TÂN VIỆT SIN
FOODS - KHO HÀNG

152A/12 Đường Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói
sẵn (cá viên, bò viên, phô mai

que, bánh bao…)

Công
thương

91 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN
BẢY

Ki ốt, THZ03, Tầng Trệt, TTTM Bà Rịa, Phường Bà
Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM

Kinh doanh thực phẩm (gạo,
đường, sữa…), các loại bột (bột

gạo, bột nếp, bột mì…), các
loại đồ uống có cồn, rượu, nước

ngọt…

Công
thương

92 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN
CHƯƠNG

Số 241 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 6, Phường
Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu
TP.HCM Sản xuất bún Công

thương

93 HỘ KINH DOANH TRẦN
THU HỒNG

178 Thái Văn Lung, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Sản xuất bún Công

thương

94 BÁNH MÌ SÁU BIỂN Số 423 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phước Hiệp,
Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TP.HCM Sản xuất bánh mì Công

thương

95 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ
ĐỒNG

H1-191, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thịt heo Nông

nghiệp

96 HỘ KINH DOANH DƯƠNG
QUỐC VIỆT

F1-072 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

97 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC THÀNH

F1-021 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

98 HỘ KINH DOANH VÕ DUY
PHONG

F1-028 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

99 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN MI KA

F1-043 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

100 HỘ KINH DOANH HỒNG -
OANH

Sạp F1-014, F1-016, F1-018 Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh
TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

101 HỘ KINH DOANH TRẦN
KIM YẾN

F2-024 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

102 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THỊ THUỲ YẾN

Sạp F2 - 011 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

103 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN TRONG SÁNG

Sạp F2 - 002+004 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

104 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ CẨM CHÂU

F1-032 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

105 HỘ KINH DOANH LƯƠNG
NHƯ NGỌC

D1-004 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

106 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC

TUYẾT

H1-178 + H1-247 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán thịt heo Nông

nghiệp

107 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ THANH DUNG

K1-065 + K1-068 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán tôm khô Nông

nghiệp

108 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ XUÂN PHƯƠNG

Số T1-047 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán trái cây Nông

nghiệp

109 HỘ KINH DOANH MAI
THIÊN TRANG

D2-062 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán nghêu sò Nông

nghiệp

110 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

T2-045, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn trái cây Nông

nghiệp

111 HỘ KINH DOANH KIM
THOA

Số 35 Đường số 8, Khu dân cư Bến Lức, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thịt và các sản phẩm

thịt
Nông
nghiệp

112 HỘ KINH DOANH LOAN -
QUANH

D2-68 + D4-066 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán nghêu, sò, ốc; cá, thủy

sản (tôm, cua, cá...)
Nông
nghiệp

113 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ KIM PHƯỢNG

B2-093 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán rau, củ, quả Nông

nghiệp

114 HỘ KINH DOANH VÕ
MINH QUANG

D4-064, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình
Điền,Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán nghêu, sò Nông

nghiệp

115 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THỊ CẨM NGA

B1-001, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn rau, củ, quả Nông

nghiệp

116 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN HỒNG ( LỆ)

F1-006 + F3-045 + F3-047 Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh
TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

117 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN HOÀNG PHÚC

F3-034, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

118 HỘ KINH DOANH VÕ
MINH QUANG

Số D4-064 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán nghêu, sò Nông

nghiệp

119 HỘ KINH DOANH LOAN -
QUANG

Số D2-68+D4-066 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm
Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán nghêu, sò, ốc; cá, thủy

sản (tôm, cua, cá...)
Nông
nghiệp

120 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN MI KA

F1-043, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

121 HỘ KINH DOANH HỒNG -
OANH

Sạp F1-014, F1-016, F1-018 Chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí

Minh
TP.HCM Mua bán cá biển Nông

nghiệp

122 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ SÁU MẬP II

283 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ
Chí Minh TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột

(sản xuất bánh mì)
Nông
nghiệp

123

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI XUẤT NHẬP KHẨU

YẾN THIÊN

234 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Kinh doanh yến bao gói sẵn Nông

nghiệp

124
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN KINH DOANH

MUỐI HỮU NGHĨA

Tổ 2 Khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí
Minh TP.HCM Kinh doanh muối hạt, muối bọt

bao gói sẵn
Nông
nghiệp

125 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ TUYẾT

D2-039, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

126 HỘ KINH DOANH VÕ
XUÂN HOÀN

D2-043, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thủy hải sản tươi

sống
Nông
nghiệp

127 HỘ KINH DOANH ĐÃI -
HOÀNG YẾN

Sạp F4-043 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình
Điền, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn cá biển Nông

nghiệp

128 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ ÁNH NGUYỆT 2

NA.011 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thực phẩm (bán buôn

nấm các loại)
Nông
nghiệp

129 HỘ KINH DOANH TRẦN
THỊ HỮU

Thửa đất số 1624, 1664 - Tờ bản đồ số 18 - KP. Ông
Đông - P. Tân Hiệp, TX. Tân Uyên - Bình Dương TP.HCM Mua bán rau, củ, quả, cá, thịt Nông

nghiệp

130 HỘ KINH DOANH VÕ
THANH LIÊM

B2-096 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán rau, củ, quả Nông

nghiệp

131 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

T2-045 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn trái cây Nông

nghiệp

132 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ MỸ CHI

B4-016 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Mua bán rau, củ, quả Nông

nghiệp

133 HỘ KINH DOANH VĂN
TRẦN PHƯỚC AN

K1-052 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền,
Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Bán buôn thực phẩm (bán buôn

thủy hải sản khô)
Nông
nghiệp

134 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ NGỌC

PHƯỢNG 1988

85/25 Nguyễn Thị Xiếu, Phường Tân Thuận TP.HCM Bán thịt, thủy sản Nông
nghiệp

135 HỘ KINH DOANH MINH
TIÊN D36 đường số 3, Ấp 47, xã Xuân Thới Sơn TP.HCM bán thịt heo Nông

nghiệp

136 HỘ KINH DOANH CÔ BA
HOÀNG

Sạp KS16A Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc
Môn, Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn TP.HCM Bán trái cây Nông

nghiệp

137 HỘ KINH DOANH CHU
ĐÀO II

Sạp D32 Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn,
Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn TP.HCM Bán rau củ quả Nông

nghiệp

138 HỘ KINH DOANH HỒNG
LOAN

Sạp C33 Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn,
Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn TP.HCM Bán rau củ quả Nông

nghiệp

139 HỘ KINH DOANH ÚT
HƯỚNG

Sạp A27 Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn,
Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Sơn TP.HCM Bán trái cây Nông

nghiệp

140 HỘ KINH DOANH ĐẠI
PHÁT 4 360D Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận TP.HCM Sản xuất bánh mì Công

thương

141 HỘ KINH DOANH LÒ
BÁNH MÌ ĐẠI PHÁT 4 Số 337 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông TP.HCM Sản xuất bánh mì Công

thương

142 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH LINH LINH 157 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận TP.HCM Sản xuất bánh ngọt, bánh kem Công

thương

143
HỘ KINH DOANH BÁNH

KEM DƯ NGUYỄN
(NGUYỄN VĂN DƯ)

Số 318 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1,
Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Sản xuất các loại bánh từ bột Công

thương

144 HỘ KINH DOANH TIỆM
BÁNH PHONG HẢI

512 Đoàn Văn Bơ, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ
Chí Minh TP.HCM

Sản xuất bánh từ bột, chi tiết:
sản xuất bánh mì ngọt và bánh

bông lan; Bán bánh mì ngọt

Công
thương
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